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	BỘ CÔNG AN

Số:        /2023/TT-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2023



THÔNG TƯ

Quy định về quản lý, cung cấp thông tin 

trên môi trường mạng trong Công an nhân dân


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công an các đơn vị, địa phương, bao gồm: Các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan bộ (các đơn vị trực thuộc Bộ); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công an cấp tỉnh); các học viện, trường Công an nhân dân; các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an.

2. Các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ tham gia quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Thông tin cung cấp trên môi trường mạng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương là những thông tin công khai, không thuộc bí mật nhà nước, nội bộ Công an nhân dân, không phải là thông tin, tài liệu có quy định không được đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Việc cung cấp thông tin của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương trên môi trường mạng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan; quy định của Bộ Công an về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

3. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử (sau đây gọi chung là Cổng thông tin điện tử) của Công an các đơn vị, địa phương phải bảo đảm các chức năng hỗ trợ cơ bản, chức năng tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/2022/NĐ-CP); Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

4. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương chỉ dẫn nguồn thông tin chính thống liên quan đến lực lượng Công an nhân dân từ Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; không dẫn các thông tin không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

5. Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ; các học viện, trường Công an nhân dân; các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an là thành phần của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chương II

QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG 

Mục 1

QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BỘ CÔNG AN

Điều 4. Kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an

1. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định triển khai các kênh cung cấp thông tin sau đây cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:

a) Cổng dữ liệu cấp Bộ;

b) Mạng xã hội do cơ quan nhà nước cấp phép cung cấp thông tin trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật;

c) Thư điện tử (Email);

d) Ứng dụng trên thiết bị di động;

đ) Tổng đài điện thoại.

3. Các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an phải được kết nối, tích hợp để bảo đảm cung cấp thông tin đồng bộ với thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

4. Kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an phải đáp ứng yêu cầu sau:

a) Bảo đảm thuận tiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

b) Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng về thông tin được cung cấp. Bảo đảm tính bí mật, riêng tư của tổ chức, cá nhân đánh giá;

c) Bảo đảm an toàn thông tin mạng; áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông; tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về cung cấp thông tin trên môi trường mạng.
Điều 5. Thông tin cung cấp trên môi trường mạng của Bộ Công an

1. Thông tin cung cấp trên môi trường mạng của Bộ Công an bao gồm những nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các nội dung sau:

a) Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an;

b) Tình hình, kết quả các mặt công tác công an. Nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của Người phát ngôn Bộ Công an, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Công an về các vấn đề liên quan đến công tác công an mà dư luận, Nhân dân quan tâm;

c) Thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ Công an, Công an cấp tỉnh điều tra, xác minh mà xét thấy việc thông tin trên môi trường mạng có lợi cho quá trình điều tra, xác minh và công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự;

d) Nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác công an;

đ) Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an;

e) Thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, nhà nước, ngành Công an và công tác bảo đảm an ninh, trật tự;

g) Điểm tin Interpol;

h) Thông tin về đối tượng truy nã;

i) Thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố;

k) Các thông tin chuyên đề: Cảnh báo tội phạm; hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an và các chuyên đề tuyên truyền khác phù hợp thực tế từng giai đoạn;
l) Thông tin về danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an đang triển khai thực hiện;

m) Các thông tin khác do lãnh đạo Bộ Công an hoặc Chánh Văn phòng Bộ quyết định.

2. Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời sau khi có sự thay đổi.

Điều 6. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

1. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an là kênh cung cấp thông tin chính thống, thống nhất, tập trung của Bộ Công an trên môi trường mạng; tích hợp thông tin hành chính điện tử của Bộ Công an, có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin của Bộ Công an; liên kết các dịch vụ công trực tuyến; kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số.

2. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an có 02 tên miền truy cập trên mạng Internet là: bocongan.gov.vn và mps.gov.vn

3. Căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo Bộ Công an quyết định việc xây dựng các Trang thành phần của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ quyết định điều chỉnh, bổ sung các chuyên mục thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Điều 7. Quản lý công tác cung cấp thông tin và kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an

1. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công tác cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an.

2. Văn phòng Bộ là cơ quan chủ trì giúp Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và mạng xã hội. 
3. Văn phòng Bộ quản lý các tên miền bocongan.gov.vn và mps.gov.vn; xem xét, cấp tên miền cấp dưới của các tên miền bocongan.gov.vn và mps.gov.vn theo quy định của pháp luật; quản lý các tài khoản mạng xã hội của Bộ Công an.
Mục 2

QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ, CÔNG AN CẤP TỈNH 

Điều 8. Kênh cung cấp thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh

1. Cổng thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định triển khai kênh cung cấp thông tin khác của đơn vị qua thư điện tử, tổng đài điện thoại, mạng xã hội.
Các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ triển khai kênh cung cấp thông tin qua mạng xã hội khi đã xây dựng Cổng thông tin điện tử của đơn vị và được sự đồng ý của đồng chí Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách.
Trường hợp triển khai nhiều kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng, các kênh này phải được kết nối, tích hợp để bảo đảm cung cấp thông tin đồng bộ với thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

3. Kênh cung cấp thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này.

Điều 9. Thông tin cung cấp trên môi trường mạng của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh

1. Thông tin cung cấp trên môi trường mạng của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh bao gồm những nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và những nội dung sau:

a) Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh;

b) Thông tin về hoạt động, các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh;

c) Thông tin về các vụ án, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra điều tra, xác minh mà xét thấy việc thông tin trên môi trường mạng có lợi cho quá trình điều tra, xác minh và công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự;

d) Thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, nhà nước, ngành Công an và công tác bảo đảm an ninh, trật tự; 

đ) Các thông tin chuyên đề: Cảnh báo tội phạm; hướng dẫn tố giác tội phạm; phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an;

e) Thông tin đường dây nóng.

2. Căn cứ tình hình thực tế, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định việc cung cấp các thông tin khác trên môi trường mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

3. Thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời sau khi có sự thay đổi.

Điều 10. Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh

1. Cổng thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh là kênh cung cấp thông tin chính thống, thống nhất, tập trung của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh trên môi trường mạng.

2. Tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ trên mạng Internet là tên miền cấp 4 có dạng: tendonvi.bocongan.gov.vn hoặc tendonvi.mps.gov.vn; trong đó, tendonvi là tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của cơ quan bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh.

3. Tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh trên mạng Internet là tên miền cấp 4 có dạng: congan.tentinhthanh.gov.vn; trong đó, tentinhthanh.gov.vn là tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên mạng Internet.
4. Các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm bổ sung, thay đổi tên miền truy cập theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 11. Quản lý công tác cung cấp thông tin và kênh cung cấp thông tin của của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh

1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công an về hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị mình; chỉ đạo công tác quản lý, cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị.

2. Phòng Tham mưu (hoặc Phòng Tổng hợp) của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu Thủ trưởng, Giám đốc tổ chức công tác quản lý, cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị.

Mục 3

QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÁC HỌC VIỆN,

TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN, BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỘ CÔNG AN


Điều 12. Kênh cung cấp thông tin của các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an
1. Cổng thông tin điện tử của các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể, Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường Công an nhân dân, Giám đốc bệnh viện quyết định triển khai kênh cung cấp thông tin qua thư điện tử, tổng đài điện thoại, mạng xã hội.

Các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an chỉ triển khai kênh cung cấp thông tin qua mạng xã hội khi đã xây dựng Cổng thông tin điện tử của đơn vị và được sự đồng ý của đồng chí Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách.
Trường hợp triển khai nhiều kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng, các kênh này phải được kết nối, tích hợp để bảo đảm cung cấp thông tin đồng bộ với thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

3. Kênh cung cấp thông tin của học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này.

Điều 13. Thông tin cung cấp trên môi trường mạng của học viện, trường Công an nhân dân

1. Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo học viện, trường Công an nhân dân.

2. Thông tin về hoạt động, các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của học viện, trường Công an nhân dân.

3. Thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, nhà nước, ngành Công an và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.


4. Các thông tin chuyên ngành trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo cần đăng tải theo quy định của pháp luật.
5. Các thông tin khác do Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường Công an nhân dân quyết định.

Điều 14. Thông tin cung cấp trên môi trường mạng của các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an 

1. Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo bệnh viện.

2. Thông tin về hoạt động, các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của bệnh viện.

3. Thông tin chuyên ngành của bệnh viện.

4.  Các thông tin khác do Giám đốc bệnh viện quyết định.

Điều 15. Cổng thông tin điện tử của các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an

1. Cổng thông tin điện tử của các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an là kênh cung cấp thông tin chính thống, thống nhất, tập trung của học viện, nhà trường, bệnh viện trên môi trường mạng.

2. Tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an trên mạng Internet là tên miền cấp 4 có dạng: tendonvi.bocongan.gov.vn hoặc tendonvi.mps.gov.vn; trong đó, tendonvi là tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của học viện, nhà trường, bệnh viện bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh.

3. Các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm trao đổi với Văn phòng Bộ để đăng ký, bổ sung, sửa đổi tên miền truy cập theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 16. Quản lý công tác cung cấp thông tin và kênh cung cấp thông tin của học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an
1. Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường Công an nhân dân, Giám đốc  bệnh viện trực thuộc Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công an về hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị mình; chỉ đạo công tác quản lý, cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị.

2. Văn phòng (hoặc Phòng Hành chính, tổng hợp) của các học viện, trường Công an nhân dân; Phòng Kế hoạch, tổng hợp của bệnh viện trực thuộc Bộ Công an có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường Công an nhân dân, Giám đốc  bệnh viện trực thuộc Bộ Công an tổ chức công tác quản lý, cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị.

Chương III

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG
CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Điều 17. Bảo đảm nhân lực 

1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; phân công, bố trí đủ nhân lực để thu thập, tiếp nhận, khai thác, xử lý, biên tập, đăng tải thông tin, bảo đảm hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và các kênh thông tin khác của Bộ Công an theo quy định của pháp luật. 
2. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình; phân công, bố trí đủ nhân lực để thu thập, tiếp nhận, khai thác, xử lý, biên tập, đăng tải thông tin, bảo đảm hoạt động Cổng thông tin điện tử và các kênh thông tin khác của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách thu thập, tiếp nhận, khai thác, xử lý, biên tập, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

3. Hằng năm, cán bộ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, cán bộ thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, biên tập, đăng tải thông tin, quản lý, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm.

Điều 18. Bảo đảm kinh phí

1. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương được bảo đảm từ các nguồn:

a) Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm.

Kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng cán bộ thực hiện cung cấp thông tin được bố trí hàng năm trong dự toán ngân sách của cơ quan chủ quản để bồi dưỡng cán bộ thuộc phạm vi quản lý;

b) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hằng năm căn cứ vào thực tiễn hoạt động và các văn bản sau: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật trong lĩnh vực an ninh, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 19. Kinh phí tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút, cung cấp thông tin

1. Chế độ nhuận bút, thù lao cho việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Mức chi cho việc tạo lập, chuyển đổi và số hóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Căn cứ khả năng đảm bảo của ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định mức chi cụ thể cho việc tạo lập thông tin, chi trả nhuận bút và đảm bảo hoạt động, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của đơn vị phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Bộ Công an.

Điều 20. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ
1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xây dựng quy chế, quy trình tiếp nhận, biên tập, đăng tải thông tin trên Cổng Thông  tin điện tử Bộ Công an và các kênh cung cấp thông tin được lãnh đạo Bộ giao quản lý.
2. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành để cung cấp thông tin.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ Công an nâng cấp, phát triển Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; triển khai các kênh cung cấp thông tin khác của Bộ Công an trên môi trường mạng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và quy định tại Thông tư này.

4. Phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và các kênh cung cấp thông tin khác của Bộ Công an.

5. Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc cung cấp thông tin của Công an các đơn vị, địa phương trên môi trường mạng.

6. Chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp thông tin khác của Công an các đơn vị, địa phương;

7. Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác biên tập, cán bộ trực tiếp phụ trách cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương để đáp ứng yêu cầu công tác.

Điều 21. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương

1. Bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp thông tin khác của đơn vị theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn thông tin, lỗ hổng bảo mật của Cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp thông tin khác của đơn vị khi được các đơn vị chuyên môn thông báo.

3. Xây dựng các quy định về quy chế làm việc của Ban Biên tập; quy trình tiếp nhận, biên tập, đăng tải thông tin, quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp thông tin khác của đơn vị.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ; các học viện, trường Công an nhân dân; các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an đã xây dựng Cổng thông tin điện tử nhưng chưa tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này, có trách nhiệm phối hợp Văn phòng Bộ tham mưu, báo cáo đồng chí Bộ trưởng để thực hiện đúng quy định là Trang thành phần của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

5. Việc cung cấp thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ không có Cổng thông tin điện tử thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và các kênh cung cấp thông tin khác của Bộ Công an.
Điều 22. Trách nhiệm của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
1. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng các kênh cung cấp thông tin trong Công an nhân dân. 

2. Chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. 

b) Rà soát, đánh giá thực trạng, phát hiện các lỗ hổng bảo mật; theo dõi, phát hiện và thông báo cho Văn phòng Bộ về các nguy cơ hoặc lộ, lọt thông tin, các hoạt động tấn công xâm nhập, thay đổi dữ liệu, phá hủy hệ thống Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

c) Tư vấn xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo tự động phòng chống tấn công và phối hợp giám sát, cảnh báo từ xa; tư vấn giải pháp tăng cường an toàn thông tin cho hệ thống Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

3. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và trực tiếp rà soát, đánh giá thực trạng, phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống Cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp thông tin khác của Công an các đơn vị, địa phương. Theo dõi, phát hiện và thông báo về các nguy cơ hoặc lộ, lọt thông tin, mất an toàn thông tin mạng; tư vấn giải pháp tăng cường an toàn thông tin cho kênh cung cấp thông tin của Công an các đơn vị, địa phương.

4. Phối hợp Văn phòng Bộ định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động các kênh cung cấp thông tin trong Công an nhân dân.

Điều 23. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch và Tài chính

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí duy trì hoạt động và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2023.

2. Thông tư này thay thế Thông tư 98/2020/TT-BCA ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công an quy định về quản lý, cung cấp thông tin và bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử trong Công an nhân dân.

Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì những nội dung liên quan tại Thông tư này sẽ được thay đổi theo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

1. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Thông tư này; kịp thời phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư về Bộ (qua Văn phòng Bộ) để được hướng dẫn, giải đáp.

Báo cáo định kỳ (hàng quý, 06 tháng, 01 năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị mình về Bộ (qua Văn phòng Bộ).

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Thông tư này; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an./.

	 Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các học viện, trường Công an nhân dân;

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, V03, V01 (CTTĐT)140b.
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